
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô CN1.2, CN02 – Cụm Công nghiệp Thanh Vân, Xã Thanh Vân, Huyện Hiệp Hoà, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

15/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI QUỐC TẾ HẢI NAM LONG

2400949445

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế;
- Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng 
thịt từ gia súc, gia cầm.
Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, động 
vật giáp xác (tôm, cua...), động vật thân mềm (mực, bạch 
tuộc...), động vật không xương sống khác sống dưới nước.
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật;
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu ; Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa 
cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pepsi cola, 
nước cam, chanh, nước quả khác..; Bán buôn nước khoáng 
thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI 
QUỐC TẾ HẢI NAM LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI NAM LONG INTERNATIONAL 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI NAM LONG INTERNATIONAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983396871
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, 
đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

6. Khai thác thuỷ sản biển
Chi tiết: Đánh bắt cá; Đánh bắt động vật loại giáp xác và động 
vật thân mềm dưới biển; - Hoạt động bảo quản, sơ chế thủy sản 
ngay trên tàu đánh cá.

0311

7. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

8. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ; Đại diện cho thương 
nhân ; Uỷ thác mua bán hàng hóa ; Nhượng quyền thương mại 

8299

11. Quảng cáo
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo ; Phát hành quảng cáo ; 
Tiếp nhận quảng cáo 

7310

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

14. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ rượu; Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ 
uống nhẹ, có chất ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, 
pépsi côla, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước 
khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thực 
phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa bánh kẹo lưu 
động hoặc tại chợ; Bán lẻ thủy sản tươi sống, đông lạnh lưu 
động hoặc tại chợ; Bán lẻ rau, quả lưu động hoặc tại chợ; Bán 
lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ sản phẩm 
thuốc lá 

4781
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23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn lưu động hoặc tại chợ; 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ (Trừ hoạt động đấu giá).

4789

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng ; Dịch vụ sàn 
giao dịch thương mại điện tử (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức: bán trực 
tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động...; Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên 
liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng; Bán lẻ của các 
đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng). (Trừ hoạt động đấu 
giá)

4799

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610(Chính)

28. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.
Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; Hoạt 
động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu 
thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và 
hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh 
viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền; Hoạt động cung 
cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp.

5629

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4759

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc ; Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772
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100.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG HẢI

CH1303 Trung 
tâm thương mại 
và nhà ở số 25A, 
ngách 379/8 Đội 
Cấn, Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

725.000 7.250.000.000 7,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 725.000 7.250.000.000 7,250

0380790136
20

2 LÊ ĐỖ BẢO 
TRÚC

Số 118A, Tổ 14, 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000.0
00

20.000.000.000 20,000

0013040068
56

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
PHƯƠNG 
THUÝ

Số 15, Tổ 23, 
Phường Khương 
Thượng, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.100.0
00

51.000.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.100.0
00

51.000.000.000 51,000

0011850096
34

4 ĐỖ THỊ YÊN P202 F1, Tập thể 
Thành Công 2, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.450.0
00

14.500.000.000 14,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.450.0
00

14.500.000.000 14,500

0311820017
32

5 PHẠM THU 
NGÂN        

B24, TT11, Khu 
đô thị Văn Quán – 
Yên Phúc, 
Phường Văn 
Quán, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

725.000 7.250.000.000 7,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 725.000 7.250.000.000 7,250

0011820444
85

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001182044485
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: B24, TT11, Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: B24, TT11, Khu đô thị Văn Quán – Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THU NGÂN        Nữ

10/06/1982 Kinh Việt Nam

04/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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